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                                                          Nguyễn Thị Hằng
TUẦN 21:
Chiều (5A):
Thứ Hai ngày 10 tháng 02 năm 2025
Tiết 1: KHOA HỌC
Vi khuẩn và vi khuẩn gây bệnh ở người (T3)
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù:
- HS nêu ra được đặc điểm của vi khuẩn:  Có kích thước nhỏ, không thể nhìn thấy bằng mắt thưởng, chúng sống ở khắp nơi trong đất, nước, sinh vật khác,... 
– HS nêu được cách phòng tránh một số bệnh do vi khuẩn gây ra:
+ HS tự nhận xét về thói quen ăn uống của bản thân và đề xuất việc cần làm để phòng tránh bệnh sâu răng
+ Nêu được những việc làm để phòng tránh bệnh tả  và tác dụng của những việc làm đó.
2. Năng lực chung.
- Năng lực giao tiếp, hợp tác: Trao đổi, thảo luận để thực hiện các nhiệm vụ học tập. Xác định nhiệm vụ của nhóm, trách nhiệm của bản thân đưa ra ý kiến đóng góp hoàn thành nhiệm vụ của chủ đề. 
- Năng lực giải quyết vấn đề: Sử dụng các kiến thức đã học ứng dụng vào thực tế, tìm tòi, phát hiện giải quyết các nhiệm vụ trong cuộc sống; biết cách phòng tránh một số bệnh liên quan đến vi khuẩn, giải thích được lí những thói quen sinh hoạt dẫn đến bệnh tả và bệnh sâu răng.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất chăm chỉ: HS chủ động hoàn thành các nhiệm vụ học tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: HS có trách nhiệm với công việc chung của nhóm.
- Phẩm chất trung thực: trung thực trong thực hiện giải bài tập, thực hiện nhiệm vụ, ghi chép và rút ra kết luận.
- Yêu thích môn học, sáng tạo, có niềm hứng thú, say mê tìm tòi khoa học.
- Nhân ái, tôn trọng, giúp đỡ bạn cùng tiến bộ.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
1. GV: 
- TV, máy tính, bảng phụ, bài giảng PPT, phấn màu, tranh ảnh, clip về bệnh tả.
2. HS: 
- SGK, bút dạ, tranh ảnh về một số bệnh liên quan đến vi khuẩn.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	A. Hoạt động khởi động 
a) Mục tiêu: 
- Tạo cảm xúc vui tươi, hứng thú của HS trước giờ học.
- Nhắc lại kiến thức cũ, giới thiệu bài mới.
b) Cách thực hiện:

	+ Nêu một số nguyên nhân gây ra bệnh sâu răng.
+ Nêu các biện pháp phòng tránh bệnh sâu răng.
- GV cho nhận xét và giới thiệu bài.
	+ HS chia sẻ.



- HS lắng nghe. 

	B. Hoạt động khám phá kiến thức: 
a) Mục tiêu: 
- Nêu được nguyên nhân và một số biểu hiện của bệnh tả.
b) Cách thực hiện: 

	4. Tìm hiểu về nguyên nhân và một số biểu hiện của bệnh tả
Bước 1: Làm việc cả lớp
– GV nêu câu hỏi, đồng thời yêu cầu HS xem video về bệnh tả và đọc nội dung mục Con ong, trang 59 SGK để tìm câu trả lời cho các câu hỏi:
+ Tác nhân gây ra bệnh tả là gì?
+ Bệnh tả được lây qua đường nào?
– Hết thời gian đọc cá nhân, GV yêu cầu một số HS trả lời câu hỏi.
Bước 2: Làm việc nhóm
-  GV hướng dẫn HS quan sát các hình 6 – 9, trang 59 SGK và hỏi:
Quan sát hình 6 và cho biết:
+ Vi khuẩn tả có thể sống được ở những đâu? Ngoài ra vi khuẩn tả còn có thể sống ở đâu?
+ Kể tên các thực phẩm có chứa vi khuẩn tả.
– Các hình 7 – 9 cho biết người bị bệnh tả thường có những biểu hiện gì? 
Bước 3: Làm việc cả lớp
– GV lần lượt trình chiếu các hình 6 – 9, trang 59 SGK trên bảng. 






– GV có thể chốt lại những ý chính
+ Vi khuẩn tả xâm nhập vào cơ quan tiêu hoá của con người trong các trường hợp: uống nước bị nhiễm vi khuẩn tả, ăn các thuỷ hải sản có chứa vi khuẩn tả chưa được nấu chín; ăn rau sống được trồng trên đất hoặc nguồn nước tưới bị nhiễm vi khuẩn tả, ăn thức ăn bị vật trung gian như ruồi nhặng mang vi khuẩn tả đậu vào; bàn tay bị nhiễm vi khuẩn tả không được rửa sạch trước khi ăn.
+ Khi vào đến ruột, vi khuẩn tả gây rối loạn chức năng tiêu hoá gây ra bệnh tả làm người bệnh có những biểu hiện như: đầy bụng và sôi bụng, nôn, tiêu chảy nhiều lần, mất nước,...
	


- HS quan sát video và trả lời câu hỏi:



+ Tác nhân gây ra bệnh tả là vi khuẩn tả. 
+ Bệnh tả được lây qua đường tiêu hoá.
- HS chia sẻ, HS khác bổ sung cho bạn.
- HS lắng nghe.

- HS quan sát hình, thảo luận nhóm và trả lời:

- HS chia sẻ, HS khác bổ sung cho bạn.
- HS lắng nghe.




- Đại diện các nhóm trình bày trước lớp kết quả thảo luận nhóm. 
+ Vi khuẩn tả sống tập trung chủ yếu ở các loài thực động vật phủ du như tảo, động vật giáp xác (tôm, cua,...) và sò, hến,... trong cả nước ngọt và nước mặn; trong đất và trong các chất thải của con người và động vật.
- HS khác nhận xét và bổ sung (nếu có).
- HS lắng nghe.

	C. Hoạt động vận dụng
a) Mục tiêu: 
- HS củng cố kiến thức sau bài học.
- Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau bài học.
b) Cách tiến hành:

	- GV cho HS chia sẻ trước lớp:
+ Nêu những nguyên nhân gây ra bệnh tả.
- GV cho nhận xét, tuyên dương HS tích cực tham gia các hoạt động học tập.
- GV dặn HS xem và chuẩn bị trước bài sau.
	- HS chia sẻ trước lớp:

- HS lắng nghe.

- HS lắng nghe, tiếp nhận nhiệm vụ.


ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY (NẾU CÓ)
..................................................................................................................................... .....................................................................................................................................
-----------------------------------------------------------------------
Tiết 2: HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM
Bảo tồn cảnh quan thiên nhiên
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù: 
- Giới thiệu được về cảnh quan thiên nhiên đất nước
- Lập được bản đồ du lịch cảnh quan thiên nhiên Việt Nam.
- Thể hiện tình yêu với quê hương, đất nước.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Biết nhận diện được vẻ đẹp cảnh quan thiên nhiên thông qua các tư liệu, các sản phẩm được lưu giữ. 
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Có khả năng kiểm soát cảm xúc của bản thân 
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết trao đổi, góp ý cùng bạn trong giao tiếp.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Tôn trọng bạn, yêu quý và chia sẻ cảm xúc của bạn.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có tinh thần chăm chỉ trong sinh hoạt.
- Phẩm chất trách nhiệm: Có ý thức tôn trọng tập thể, tôn trọng bạn.
*Tích hợp QCN: Quyền và nghĩa vụ bảo vệ môi trường, tài nguyên thiên nhiên
* Lồng ghép GDĐP CĐ1: Con người quê hương em (Truyền thống yêu nước)
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Đối với giáo viên
· Giáo án, SGK, VBT Hoạt động trải nghiệm 5.
· Giấy A3, bút, bút màu. 
· Tranh, ảnh liên quan đến chủ đề
2. Đối với học sinh
· SGK, VBT Hoạt động trải nghiệm 5.
· Thực hiện nhiệm vụ trong SBT trước khi đến lớp.
· Đồ dùng học tập theo yêu cầu của GV. 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG
a. Mục tiêu: Sau khi tham gia hoạt động, HS có khả năng
- Tạo tâm thế cho HS, giúp đỡ HS ý thức được nhiệm vụ học tập, hứng thú với bài học mới.
b. Cách tiến hành	
 - GV tổ chức cho HS chơi trò chơi “Đây là đâu?”
- GV hướng dẫn HS chơi: 
+ Một vài HS xung phong lên bảng để đưa ra câu đố. 
+ GV phát cho mỗi HS này một bức tranh phong cảnh, yêu cầu các em quan sát kĩ, sau đó tìm cách mô tả cảnh quan đó bằng các hành động.
+ Cả lớp quan sát hành động của bạn và đoán tên cảnh quan vừa được mô tả.
+ Bạn nào có câu trả lời đúng và nhanh nhất là bạn thắng cuộc.
- GV tổ chức cho HS chơi thử 1 - 2 lần.
- GV tổ chức cho HS chính thức chơi. 
- GV mời 2 – 3 HS trả lời câu hỏi Em có suy nghĩ gì sau khi chơi?
- GV tổng kết và dẫn dắt vào bài học: Đất nước chúng ta có rất nhiều cảnh quan thiên nhiên đẹp. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá các cảnh quan thiên nhiên tại địa phương. Chúng ta cùng đi vào bài học hôm nay nhé – Tuần 21 – Tiết 2: Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Bảo tồn cảnh quan thiên nhiên.
B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
Hoạt động 1: Giới thiệu về cảnh quan thiên nhiên
a. Mục tiêu: Thông qua hoạt động, HS giới thiệu được về các cảnh quan thiên nhiên quê hương, đất nước. 
b. Cách tiến hành:
- GV tổ chức cho HS tập hợp ảnh về cảnh quan thiên nhiên quê hương, đất nước đã sưu tầm để chia sẻ với các bạn. 
- GV tổ chức cho HS giới thiệu về cảnh quan thiên nhiên quê hương, đất nước dựa vào tranh ảnh đã sưu tầm. 
[image: ]
- GV đặt câu hỏi gợi ý cho HS chia sẻ: 
+ Hãy nêu tên những cảnh quan thiên nhiên quê hương, đất nước mà em biết. 
+ Em đã được đến thăm các cảnh quan thiên nhiên? Cảnh quan thiên nhiên đó ở đâu? 
+ Em có cảm xúc gì khi đến thăm các cảnh quan đó? 
- GV mời một số HS chia sẻ. HS khác lắng nghe. 
- GV cho HS xem các cảnh quan thiên nhiên quê hương, đất nước:
	[image: ]
Hình 1
	[image: ]
Hình 2
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Hình 3
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Hình 4
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Hình 5
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Hình 6
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Hình 7
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Hình 8


- GV mời một số HS nêu tên các cảnh quan thiên nhiên. HS khác lắng nghe, bổ sung ý kiến (nếu có).
- GV nhận xét, đánh giá, chốt đáp án:
+ Hình 1: Mùa lúa vàng Mù Cang Chải 
+ Hình 2: Tràng An  
+ Hình 3: Thác Bản Giốc 
+ Hình 4: Vịnh Hạ Long 
+ Hình 5: Hang Sơn Đoòng 
+ Hình 6: Thung Lũng Bắc Sơn 
+ Hình 7: Đảo Phú Quốc 
+ Hình 8: Gành Đá Đĩa 
- GV kết luận: Quê hương, đất nước mình có rất nhiều cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp. Trong số đó có nhiều cảnh quan thiên nhiên đã được công nhận là di sản thiên nhiên thế giới. chúng ta vô cùng tự hào và cần có trách nhiệm giữ gìn, bảo tồn các cảnh quan thiên nhiên của quê hương, đất nước. 
Hoạt động 2: Lập bản đồ du lịch cảnh quan thiên nhiên Việt Nam
a. Mục tiêu: Thông qua hoạt động, HS:
- Lập và giới thiệu được Bản đồ du lịch cảnh quan thiên nhiên Việt Nam.
- Thể hiện niềm tự hào vẻ đẹp của cảnh quan thiên nhiên đất nước.  
b. Cách tiến hành:
- GV tổ chức cho HS làm việc nhóm (4 – 6 HS). 
- GV phát cho mỗi nhóm một bản đồ hành chính Việt Nam và các tranh ảnh cỡ nhỏ của các cảnh quan thiên nhiên trong hoạt động 1. 
- GV hướng dẫn các nhóm làm việc: 
+ Xem các tranh ảnh cỡ nhỏ để nhận diện các cảnh quan đó thuộc tỉnh nào. 
+ Dán các ảnh về các cảnh quan thiên nhiên đúng vị trí trên bản đồ để tạo thành Bản đồ du lịch cảnh quan thiên nhiên Việt Nam. 
+ Viết lời giới thiệu về các cảnh quan thiên nhiên. 
[image: ]
- GV mời đại diện các nhóm trình bày trước lớp. Các nhóm khác đánh giá, bổ sung ý kiến (nếu có).
- GV nhận xét, đánh giá, ghi nhận những đáp án hợp lí: 
+ Hình 1: Mùa lúa vàng Mù Cang Chải (Yên Bái).
+ Hình 2: Tràng An (Ninh Bình). 
+ Hình 3: Thác Bản Giốc (Cao Bằng).
+ Hình 4: Vịnh Hạ Long (Quảng Ninh).
+ Hình 5: Hang Sơn Đoòng (Quảng Bình).
+ Hình 6: Thung Lũng Bắc Sơn (Lạng Sơn).
+ Hình 7: Đảo Phú Quốc (Kiên Giang).
+ Hình 8: Gành Đá Đĩa (Phú Yên).
- GV mời đại diện các nhóm bày tỏ cảm xúc và niềm tự hào đối với cảnh quan thiên nhiên đất nước. 
- GV kết luận: Các em đã lập được bản đồ du lịch cảnh quan thiên nhiên của nước ta. Du lịch là ngành công nghiệp không khói đem lại nhiều lợi ích cho quê hương, đất nước; giúp củng cố lòng tự hào và tình yêu đối với nơi mình sinh ra và lớn lên; đồng thời giúp phần giữ gìn và phát huy các truyền thống văn hóa, phong tục tập quán, làng nghề truyền thống của địa phương. 
*Tích hợp QCN: Quyền và nghĩa vụ bảo vệ môi trường, tài nguyên thiên nhiên
* Lồng ghép GDĐP CĐ1: Con người quê hương em (Truyền thống yêu nước)
4. CỦNG CỐ, DẶN DÒ:
- GV nhắc nhở HS:
+ Ôn lại các kiến thức đã học hôm nay.
+ Chia sẻ với người thân về cách lập Bản đồ du lịch cảnh quan thiên nhiên Việt Nam. 
	





- HS chơi trò chơi. 


- HS vận động theo nhạc. 

- HS lắng nghe GV giới thiệu bài học. 























- HS quan sát. 












- HS lắng nghe, tham khảo. 






- HS chia sẻ. 
- HS quan sát. 






























- HS nêu tên. 


- HS lắng nghe, tiếp thu.








- HS lắng nghe, thực hiện. 














- HS làm việc nhóm. 



- HS lắng nghe, thực hiện. 













- HS trình bày. 

- HS lắng nghe, tiếp thu. 










- HS trình bày. 


- HS lắng nghe, tiếp thu. 









- HS lắng nghe, ghi chú.



ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY (NẾU CÓ)
..................................................................................................................................... .....................................................................................................................................
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Sáng (1C):
Thứ Ba ngày 11 tháng 02 năm 2025
Tiết 1,2: TIẾNG VIỆT
Bài 107. au, âu (T1+T2)
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Phát triển năng lực ngôn ngữ:
· HS nhận biết vần au, âu; đánh vần, đọc đúng tiếng có các vần au, âu.
· Nhìn chữ, tìm và đọc đúng các tiếng có vần au, vần âu.
· Đọc đúng và hiểu bài Tập đọc Sáu củ cà rốt.
· Viết đúng: au, cây cau, âu, chim sâu (trên bảng con).
2. Phát triển các năng lực chung và phẩm chất
· Hợp tác có hiệu quả với các bạn trong nhóm, trong tổ và trong lớp.
· Giúp HS phát triển năng lực ngôn ngữ và năng lực văn học.
· Qua hình ảnh nhân vật thỏ nâu giúp HS nhận biết phải vâng lời người lớn và biết nhận việc vừa sức với bản thân.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
-  Máy tính, màn hình/máy chiếu để chiếu lên bảng nội dung bài học, bài Tập đọc.
- VBT Tiếng Việt 1, tập hai. Có thể sử dụng các thẻ chữ để HS làm BT đọc hiểu.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	1. Khởi động:
- Ổn định.
- Kiểm tra bài cũ:
Gọi 2 HS đọc bài tập đọc Gà và vịt tr.23, SGK Tiếng Việt 2, tập hai).
-  Nhận xét.
2.Khám phá:
- Giới thiệu bài:  Hôm nay, các em sẽ được học 2 vần mới, đó là vần au, âu.
	
- Hát.

- 2 HS đọc bài.

- Lắng nghe.
- Nhắc lại tựa bài.

	3.Hoạt động:
HĐ 1. Khám phá
- Mục tiêu: HS nhận biết vần au, âu; đánh vần, đọc đúng tiếng có các vần au, âu.
- Phương pháp, kĩ thuật, hình thức tổ chức: đọc cá nhân, tổ, cả lớp.

	* Dạy vần ui
- Gọi HS đọc vần mới.
+  GV chỉ từng chữ a và u.
-  Gọi HS phân tích, đánh vần vần au




- GV chỉ mô hình từng vần, yêu cầu HS đánh vần và đọc trơn:
	au



	a
	u
	:a - u - au / au


Giới thiệu từ khóa:  GV chỉ tranh vẽ, hỏi: Tranh vẽ  gì? 
- Chúng ta có từ mới: cây cau.
- Trong từ cây cau, tiếng nào có vần au?
- Em hãy phân tích tiếng cau?


- GV chỉ mô hình tiếng cau, yêu cầu HS đánh vần, đọc trơn:
	cau



	c
	au
	: c - au - cau / cau


*  Dạy vần âu
- Gọi HS đọc vần mới
+  GV chỉ từng chữ â và u.
- Gọi HS phân tích, đánh vần vần âu.



- GV chỉ mô hình từng vần, yêu cầu HS đánh vần và đọc trơn:
	âu



	â
	u
	:â - u - âu / âu



- Giới thiệu từ khóa:  GV chỉ tranh vẽ, hỏi: Tranh vẽ gì? 
- Chúng ta có từ mới: chim sâu.
- Trong từ chim sâu, tiếng nào có vần âu?
- Em hãy phân tích tiếng sâu?

- GV chỉ mô hình tiếng sâu, yêu cầu HS đánh vần, đọc trơn
	sâu



	s
	âu
	: sờ - âu - sâu / sâu


1.3. Củng cố
- Các em vừa học 2 vần mới là vần gì? 

- Các em vừa học 2 tiếng mới là tiếng gì?
	


+ 1 HS đọc: a - u - au
+  Cả lớp nói: au
-  Vần au có âm a đứng trước, âm u đứng sau  a - u - au.
-  HS (cá nhân, tổ, lớp) đánh vần và đọc trơn.


- Tranh vẽ cây cau.

- Tiếng cau có vần au.
- Tiếng cau có âm c (cờ) đứng trước, vần au đứng sau   đánh vần, đọc trơn tiếng cau: cờ - au – cau / cau.
-  HS (cá nhân, tổ, lớp) đánh vần và đọc trơn.





+ 1 HS đọc: â - u - âu
+  Cả lớp nói: âu
-  Vần âu có âm â đứng trước, âm u đứng sau  â - u - âu.
-  HS (cá nhân, tổ, lớp) đánh vần và đọc trơn.


- Tranh vẽ chim sâu.


- Tiếng sâu có vần âu.
- Tiếng sâu có âm s (sờ) đứng trước, vần âu đứng sau   đánh vần, đọc trơn tiếng sâu: sờ - âu - sâu / sâu.
-  HS (cá nhân, tổ, lớp) đánh vần và đọc trơn.





- Vần au, vần âu. Đánh vần: a - u - au / au ; â - u - âu / âu.
- tiếng cau, tiếng sâu. Đánh vần: cờ - au - cau / cau; sờ - âu - sâu / sâu.

	HĐ 2. Luyện tập
- Mục tiêu: Tìm đúng tiếng có au và âu. Đọc đúng và hiểu bài Tập đọc Sáu củ cà rốt. Viết đúng: au, cây cau, âu, chim sâu (trên bảng con).
- Phương pháp, kĩ thuật, hình thức tổ chức: đọc cá nhân, tổ, nhóm, cả lớp, thực hành, quan sát.

	* Mở rộng vốn từ 	 
- Nêu yêu cầu: Tìm tiếng có vần au, tiếng có vần âu?
- GV chỉ từng từ ngữ dưới mỗi hình, gọi HS đọc.
- GV chỉ từ ngữ không theo thứ tự, yêu cầu cả lớp đọc nhỏ.
- Yêu cầu HS làm vào VBT: gạch 1 gạch dưới tiếng có vần au, gạch 2 gạch dưới tiếng có vần âu.

- Gọi HS trình bày kết quả.
- Nhận xét.
3.3. Tập viết: 
a) YC HS đọc các vần, tiếng vừa học.
b) Viết vần: au, âu.
- Vần au: chữ a viết trước, chữ u viết sau. Chú ý nối nét từ a sang u.
- Vần âu: chữ â viết trước, chữ u viết sau. Chú ý nối nét từ â sang u.
Lưu ý: các con chữ cao 2 ô li.
c) Viết tiếng: (cây) sau, (chim) sâu.
- cau: viết c trước, au sau.
- sâu: viết s trước, âu sau.
	


- 1 HS đọc.

- Cả lớp đọc nhỏ.

- HS làm vào VBT: Tranh 1 con tàu. Tranh 2 bồ câu. Tranh 3 con trâu. Tranh 4 rau cải. Tranh 5 cây cầu. Tranh 6 bông lau.
- Sửa bài.


- au, cây cau, âu, chim sâu.

- HS quan sát, lắng nghe.
- Viết vào bảng con.




- HS quan sát, lắng nghe.
- Viết vào bảng con.

	Tiết 2

	3.4. Tập đọc
* Giới thiệu bài
- Gọi 1 HS đọc tên bài tập đọc.
- Yêu cầu HS quan sát tramh. Tranh vẽ cảnh gì?
* Hướng dẫn HS luyện đọc
a) GV đọc mẫu: giọng nhẹ nhàng, tình cảm.
- Giải nghĩa từ: hấp, hì (từ mô tả hành động hoặc âm thanh, thêm vào để câu nói ấn tượng).
b) Luyện đọc từ ngữ: 
- GV chỉ từng từ ngữ cho HS đọc: sáu củ, thỏ nâu, nhổ cà rốt, nằm sâu, hấp, một lát sau, la lên.
c) Luyện đọc câu:
- Bài đọc có mấy câu?
- GV chỉ từng câu cho HS đọc vỡ.
- Đọc nối từng câu.

d) Thi đọc đoạn, bài (chia làm 3 đoạn: mỗi lần xuống dòng là 1 đoạn)
* Tìm hiểu bài đọc
- Nêu yêu cầu: chọn ý đúng.
- Yêu cầu HS làm vào VBT.
- Gọi HS trình bày kết quả.
- Nhận xét.
- Nhắc lại kết quả.

	

- Sáu củ cà rốt.
- Tranh vẽ thỏ nâu đang ôm một ôm to cà rốt đưa cho thỏ mẹ.

- Lắng nghe.

- Lắng nghe.



- HS đọc cá nhân, cả lớp.
- Bài đọc có 13 câu.
- HS 1 đọc câu 1, cả lớp đọc lại HS 2 đọc câu 2, cả lớp đọc lại,… đến hết bài đọc.
- Đọc nối tiếp, đọc liền 2 đến 3 câu ngắn (cá nhân, nhóm).
- Thi đọc theo nhóm, tổ.
 

- HS đọc câu hỏi.
- HS trình bày.
- 1 HS hỏi, cả lớp trả lời.
a) Thỏ nâu nhổ một ôm cà rốt - Đúng.
b) Thỏ nâu chỉ nhổ sáu củ cà rốt - Sai
c) Thỏ nâu chưa biết đếm - Đúng.

	*Vận dụng:
- YC HS tìm tiếng ngoài bài có vần au, âu.
- YC HS đặt câu với tiếng tìm được.
4.Củng cố, dặn dò:
- GV nhận xét tiết học.
- Dặn dò về đọc bài Tập đọc cho người thân nghe., xem trước bài 108 (êu, iu).
	
- HS nêu.
- HS nêu.

- Lắng nghe.
- Thực hiện.


[bookmark: bookmark4272]	ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY (NẾU CÓ)
..................................................................................................................................... .....................................................................................................................................
---------------------------------------------------------------
Tiết 4:TIẾNG VIỆT *
Luyện viết bài au – âu
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
- HS đọc trôi chảy bài 107 và đọc, viết được một số tiếng và từ có chứa vần au, âu.
- Rèn kỹ năng đọc trơn, viết chữ đúng mẫu đều, đẹp, đảm bảo tốc độ.
- HS có ý thức tự giác học tập tốt.
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:Bảng phụ ghi nội dung luyện đọc ngoài bài
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY  HỌC CHỦ YẾU:
A. Kiểm tra bài cũ
- HS đọc trên bảng: con tàu, bồ câu, con trâu, cây cầu, rau cải,… 
- Nhận xét; đánh giá
B. Bài mới
	1. Giới thiệu bài : GV giới thiệu nội dung bài học
 2. Luyện đọc SGK
- Đọc SGK bài 107

- HS nghe để nhận xét.
3.Luyện đọc từ ngoài bài 
- GV đưa: châu báu, số sáu, kháu khỉnh, rau má, chậu thau,…
- Nghỉ hè, bà cho bé Nga đi chăn trâu.
-GV cho HS luyện đọc thầm trong 5 phút bài trên bảng
-YC HS gạch chân các tiếng có vần au, âu.
- Cho HS luyện đọc các tiếng có vần au, âu.
- Tìm tiếng có chứa vần au, âu.
- Yêu cầu HS luyện đọc.
4. Luyện viết
- GV đọc cho HS viết từ : châu báu, số sáu, kháu khỉnh, rau má, chậu thau,…
- Nghỉ hè, bà cho bé Nga đi chăn trâu.
- Nhận xét.
	


- HS đọc cá nhân, đồng thanh kết hợp đánh vần, phân tích.



- HS đọc thầm.

-HS luyện đọc thầm

- HS lên bảng gạch chân  các tiếng
- HS đọc cá nhân; đồng thanh kết hợp đánh vần; phân tích.

- HS tìm và đọc đồng thanh.

- HS nghe viết bài vào vở.

- HS nghe để rút kinh nghiệm.


C.Củng cố - Dặn dò: - Nhận xét chung giờ học.
                                    - Chuẩn bị bài sau.
ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY (NẾU CÓ)
..........................................................................................................................................................................................................................................................................
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Sáng (1B, 1A)
Thứ Tư ngày 12 tháng 02 năm 2025
Tiết 1,2: TIẾNG VIỆT
Bài 108. êu, iu (T1+T2)
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT:: 
1. Phát triển năng lực ngôn ngữ:
[bookmark: bookmark3110]      - Nhận biết các vần êu, iu; đánh vần, đọc đúng tiếng có các vần êu, iu. 
      - Nhìn chữ, tìm và đọc đúng tiếng có vần êu, vần iu. 
      - Đọc đúng và hiểu bài Tập đọc Ba lưỡi rìu (1). 
- Viết đúng các vần êu, iu, các tiếng (con) sếu, (cái) rìu cỡ nhỡ (trên bảng con).
2. Phát triển các năng lực chung và phẩm chất:
- Hs ham học tiếng Việt, rèn tính trung thực.
[bookmark: bookmark3114]II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: Phiếu ghi nội dung BT đọc hiểu.
[bookmark: bookmark3115]III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
Tiết 1
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	1.Khởi động:
*Kiểm tra bài cũ:
- GV kiểm tra 2 HS đọc bài Sáu củ cà rốt (bài 107). 
-1 HS nói tiếng ngoài bài em tìm được có vần ao, vần eo. 
[bookmark: bookmark3117]- GV nhận xét, tuyên dương.
2.Khám phá:
[bookmark: bookmark3118]*Giới thiệu bài: vần êu, vần iu.
[bookmark: bookmark3119]3.Hoạt động:
3.1.Làm quen:
[bookmark: bookmark3120]*Dạy vần êu
[bookmark: bookmark3121]- HS đọc từng chữ ê, u, vần êu. / Phân tích vần êu. / Đánh vần và đọc: ê - u - êu / êu.
[bookmark: bookmark3122][bookmark: bookmark3123]- HS nêu từ ngữ: con sếu / sếu / Phân tích tiếng sếu. 
- Đánh vần, đọc trơn: ê - u - êu / sờ - êu - sêu - sắc - sếu/ con sếu.
*Dạy vần iu (như vần êu)
- Đánh vần, đọc trơn: - i - u - iu/ rờ - iu - riu - huyền - rìu/ cái rìu.
* Củng cố: Cả lớp đọc trơn các vần mới: êu, iu; từ khoá: êu, con sếu; iu, cái rìu.
3.2.Luyện tập
[bookmark: bookmark3125]*Mở rộng vốn từ:
- GV nêu YC; chỉ từng từ ngữ, cả lớp đọc: bé xíu, lều vải, trĩu quả, địu con, cái phễu.
- Gọi HS nêu kết quả, GV giúp HS gắn chữ dưới hình trên bảng lớp. 
- GV chỉ từng hình, cả lớp: 1) lều vải, 2) địu con, 3) trĩu quả,... 
- GV chỉ từng từ, cả lớp: Tiếng xíu có vần iu. Tiếng lều có vần êu,... 
3.3.Tập viết (bảng con - BT 4)
[bookmark: bookmark3129][bookmark: bookmark3130]a) Cả lớp đọc các vần, tiếng vừa học: êu, iu, con sếu, cái rìu. 
b) Viết vần: êu, iu 
- Gọi 1 HS đọc vần êu.
- GV vừa viết mẫu vần êu vừa hướng dẫn. Chú ý cách viết nét phụ trên âm ê, nét nối giữa ê và u. / hướng dẫn tương tự với vần iu.
c) Viết tiếng: (con) sếu, (cái) rìu
- GV vừa viết tiếng sếu vừa hướng dẫn. Chú ý độ cao các con chữ: s cao hơn 1 li, êu - 1 li; dấu sắc đặt trên ê. / Làm tương tự với tiếng rìu. 
- HS viết: (con) sếu, (cái) rìu (2 lần).
	
-2HS đọc bài cũ và TLCH.
-Lớp nghe, nhận xét.



-HS lắng nghe.



-HS phân tích, đánh vần, vần êu

-HS quan sát tranh, nêu từ ngữ con sếu.
- Đánh vần, đọc trơn con sếu ( cá nhân, nhóm, ĐT)



-HS đánh vần, đọc trơn vần iu


- HS đọc thầm, nối hình với từng từ ngữ trong VBT. 
- HS đồng thanh.


-HS phát biểu.

-Theo dõi.
- HS viết: êu, iu (2 lần). 





- HS viết: con sếu, cái rìu (2 lần).


Tiết 2
	3.4. Tập đọc (BT 3)
[bookmark: bookmark3133]a) GV giới thiệu truyện Ba lưỡi rìu (1): Chàng tiều phu nghèo đi đốn củi, làm văng lưỡi rìu xuống  sông. Chàng ôm mặt khóc. Bụt hiện lên giúp chàng.
b) GV đọc mẫu.
c) Luyện đọc từ ngữ (cá nhân, cả lớp): đốn củi, nghèo, rìu sắt, lưỡi rìu, vàng, khóc, ông lão, mếu máo, lặn xuống.
d) Luyện đọc cậu 
- GV: Bài có mấy câu? (8 câu). GV đánh số thứ tự từng câu. 
- GV chỉ từng câu cho HS đọc. (1 HS, cả lớp). 
- Đọc tiếp nối từng câu (cá nhân, từng cặp; đọc liền 2 câu: 6, 7). 
e) Thi đọc đoạn, bài (quy trình đã hướng dẫn). Chia bài làm 2 đoạn: 4 câu/ 5 câu. 
g) Tìm hiểu bài đọc 
- GV nêu YC.
- Gọi 1 HS đọc trên bảng lớp 2 câu văn chưa hoàn thành. 
- HS làm bài cá nhân. / 1 HS báo cáo kết quả. 
- GV kết luận, gọi HS nhắc lại.
4.Củng cố, dặn dò:
- Gọi Hs đọc toàn bài.
- Nhận xét tiết học.
- Chuẩn bị bài tiếp theo.
	
-Theo dõi
-Lắng nghe

-Luyện đọc từ ngữ trên bảng

-Hs xác định câu
-Đọc từng câu
-Hs đọc nối tiếp từng câu
-Luyện đọc đoạn và thi đọc đoạn 

-HS  theo dõi

-HS đọc.

-HS phát biểu.
- HS nhắc lại:
a) Chàng đốn củi chỉ có một chiếc rìu sắt, 
b) Một hôm, chàng đi đốn củi, chẳng may lưỡi rìu văng xuống sông.
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Chiều (5B, 5C):
Tiết 1, 3: HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM
Bảo tồn cảnh quan thiên nhiên
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù: 
- Giới thiệu được về cảnh quan thiên nhiên đất nước
- Lập được bản đồ du lịch cảnh quan thiên nhiên Việt Nam.
- Thể hiện tình yêu với quê hương, đất nước.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Biết nhận diện được vẻ đẹp cảnh quan thiên nhiên thông qua các tư liệu, các sản phẩm được lưu giữ. 
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Có khả năng kiểm soát cảm xúc của bản thân 
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết trao đổi, góp ý cùng bạn trong giao tiếp.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Tôn trọng bạn, yêu quý và chia sẻ cảm xúc của bạn.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có tinh thần chăm chỉ trong sinh hoạt.
- Phẩm chất trách nhiệm: Có ý thức tôn trọng tập thể, tôn trọng bạn.
*Tích hợp QCN: Quyền và nghĩa vụ bảo vệ môi trường, tài nguyên thiên nhiên
* Lồng ghép GDĐP CĐ1: Con người quê hương em (Truyền thống yêu nước)
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Đối với giáo viên
· Giáo án, SGK, VBT Hoạt động trải nghiệm 5.
· Giấy A3, bút, bút màu. 
· Tranh, ảnh liên quan đến chủ đề
2. Đối với học sinh
· SGK, VBT Hoạt động trải nghiệm 5.
· Thực hiện nhiệm vụ trong SBT trước khi đến lớp.
· Đồ dùng học tập theo yêu cầu của GV. 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG
a. Mục tiêu: Sau khi tham gia hoạt động, HS có khả năng
- Tạo tâm thế cho HS, giúp đỡ HS ý thức được nhiệm vụ học tập, hứng thú với bài học mới.
b. Cách tiến hành	
 - GV tổ chức cho HS chơi trò chơi “Đây là đâu?”
- GV hướng dẫn HS chơi: 
+ Một vài HS xung phong lên bảng để đưa ra câu đố. 
+ GV phát cho mỗi HS này một bức tranh phong cảnh, yêu cầu các em quan sát kĩ, sau đó tìm cách mô tả cảnh quan đó bằng các hành động.
+ Cả lớp quan sát hành động của bạn và đoán tên cảnh quan vừa được mô tả.
+ Bạn nào có câu trả lời đúng và nhanh nhất là bạn thắng cuộc.
- GV tổ chức cho HS chơi thử 1 - 2 lần.
- GV tổ chức cho HS chính thức chơi. 
- GV mời 2 – 3 HS trả lời câu hỏi Em có suy nghĩ gì sau khi chơi?
- GV tổng kết và dẫn dắt vào bài học: Đất nước chúng ta có rất nhiều cảnh quan thiên nhiên đẹp. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá các cảnh quan thiên nhiên tại địa phương. Chúng ta cùng đi vào bài học hôm nay nhé – Tuần 21 – Tiết 2: Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Bảo tồn cảnh quan thiên nhiên.
B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
Hoạt động 1: Giới thiệu về cảnh quan thiên nhiên
a. Mục tiêu: Thông qua hoạt động, HS giới thiệu được về các cảnh quan thiên nhiên quê hương, đất nước. 
b. Cách tiến hành:
- GV tổ chức cho HS tập hợp ảnh về cảnh quan thiên nhiên quê hương, đất nước đã sưu tầm để chia sẻ với các bạn. 
- GV tổ chức cho HS giới thiệu về cảnh quan thiên nhiên quê hương, đất nước dựa vào tranh ảnh đã sưu tầm. 
[image: ]
- GV đặt câu hỏi gợi ý cho HS chia sẻ: 
+ Hãy nêu tên những cảnh quan thiên nhiên quê hương, đất nước mà em biết. 
+ Em đã được đến thăm các cảnh quan thiên nhiên? Cảnh quan thiên nhiên đó ở đâu? 
+ Em có cảm xúc gì khi đến thăm các cảnh quan đó? 
- GV mời một số HS chia sẻ. HS khác lắng nghe. 
- GV cho HS xem các cảnh quan thiên nhiên quê hương, đất nước:
	[image: ]
Hình 1
	[image: ]
Hình 2

	[image: ]
Hình 3
	[image: ]
Hình 4
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Hình 5
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Hình 6

	[image: ]
Hình 7
	[image: ]
Hình 8


- GV mời một số HS nêu tên các cảnh quan thiên nhiên. HS khác lắng nghe, bổ sung ý kiến (nếu có).
- GV nhận xét, đánh giá, chốt đáp án:
+ Hình 1: Mùa lúa vàng Mù Cang Chải 
+ Hình 2: Tràng An  
+ Hình 3: Thác Bản Giốc 
+ Hình 4: Vịnh Hạ Long 
+ Hình 5: Hang Sơn Đoòng 
+ Hình 6: Thung Lũng Bắc Sơn 
+ Hình 7: Đảo Phú Quốc 
+ Hình 8: Gành Đá Đĩa 
- GV kết luận: Quê hương, đất nước mình có rất nhiều cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp. Trong số đó có nhiều cảnh quan thiên nhiên đã được công nhận là di sản thiên nhiên thế giới. chúng ta vô cùng tự hào và cần có trách nhiệm giữ gìn, bảo tồn các cảnh quan thiên nhiên của quê hương, đất nước. 
Hoạt động 2: Lập bản đồ du lịch cảnh quan thiên nhiên Việt Nam
a. Mục tiêu: Thông qua hoạt động, HS:
- Lập và giới thiệu được Bản đồ du lịch cảnh quan thiên nhiên Việt Nam.
- Thể hiện niềm tự hào vẻ đẹp của cảnh quan thiên nhiên đất nước.  
b. Cách tiến hành:
- GV tổ chức cho HS làm việc nhóm (4 – 6 HS). 
- GV phát cho mỗi nhóm một bản đồ hành chính Việt Nam và các tranh ảnh cỡ nhỏ của các cảnh quan thiên nhiên trong hoạt động 1. 
- GV hướng dẫn các nhóm làm việc: 
+ Xem các tranh ảnh cỡ nhỏ để nhận diện các cảnh quan đó thuộc tỉnh nào. 
+ Dán các ảnh về các cảnh quan thiên nhiên đúng vị trí trên bản đồ để tạo thành Bản đồ du lịch cảnh quan thiên nhiên Việt Nam. 
+ Viết lời giới thiệu về các cảnh quan thiên nhiên. 
[image: ]
- GV mời đại diện các nhóm trình bày trước lớp. Các nhóm khác đánh giá, bổ sung ý kiến (nếu có).
- GV nhận xét, đánh giá, ghi nhận những đáp án hợp lí: 
+ Hình 1: Mùa lúa vàng Mù Cang Chải (Yên Bái).
+ Hình 2: Tràng An (Ninh Bình). 
+ Hình 3: Thác Bản Giốc (Cao Bằng).
+ Hình 4: Vịnh Hạ Long (Quảng Ninh).
+ Hình 5: Hang Sơn Đoòng (Quảng Bình).
+ Hình 6: Thung Lũng Bắc Sơn (Lạng Sơn).
+ Hình 7: Đảo Phú Quốc (Kiên Giang).
+ Hình 8: Gành Đá Đĩa (Phú Yên).
- GV mời đại diện các nhóm bày tỏ cảm xúc và niềm tự hào đối với cảnh quan thiên nhiên đất nước. 
- GV kết luận: Các em đã lập được bản đồ du lịch cảnh quan thiên nhiên của nước ta. Du lịch là ngành công nghiệp không khói đem lại nhiều lợi ích cho quê hương, đất nước; giúp củng cố lòng tự hào và tình yêu đối với nơi mình sinh ra và lớn lên; đồng thời giúp phần giữ gìn và phát huy các truyền thống văn hóa, phong tục tập quán, làng nghề truyền thống của địa phương. 
*Tích hợp QCN: Quyền và nghĩa vụ bảo vệ môi trường, tài nguyên thiên nhiên
* Lồng ghép GDĐP CĐ1: Con người quê hương em (Truyền thống yêu nước)
4. CỦNG CỐ, DẶN DÒ:
- GV nhắc nhở HS:
+ Ôn lại các kiến thức đã học hôm nay.
+ Chia sẻ với người thân về cách lập Bản đồ du lịch cảnh quan thiên nhiên Việt Nam. 
	





- HS chơi trò chơi. 


- HS vận động theo nhạc. 

- HS lắng nghe GV giới thiệu bài học. 























- HS quan sát. 












- HS lắng nghe, tham khảo. 






- HS chia sẻ. 
- HS quan sát. 






























- HS nêu tên. 


- HS lắng nghe, tiếp thu.








- HS lắng nghe, thực hiện. 














- HS làm việc nhóm. 



- HS lắng nghe, thực hiện. 













- HS trình bày. 

- HS lắng nghe, tiếp thu. 










- HS trình bày. 


- HS lắng nghe, tiếp thu. 









- HS lắng nghe, ghi chú.
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Sáng (1B):
Thứ Năm ngày 13 tháng 02 năm 2025
Tiết 1:TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI
Bài 13: Thực hành: Quan sát cây xanh và các con vật(T2)
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
*Kiến thức, kĩ năng:
- HS có ý thức giữ an toàn khi tiếp xúc với một số cây và con vật.
- Có ý thức bảo vệ môi trường sống của thực vật và động vật.
*Về nhận thức khoa học:
- Kết nối được các kiến thức đã học về thực vật, động vật trong bài học và ngoài thiên nhiên.
- Biết sử dụng những đồ dùng cần thiết khi tham quan thiên nhiên.
* Về tìm hiểu môi trường tự nhiên và xã hội xung quanh:
- Quan sát, đặt được câu hỏi và trả lời câu hỏi về những nơi và con vật nơi tham quan.
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
-Giáo án, sgk, vở bài tập TN và XH 	
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	1.Khởi động:
- GV tổ chức cho lớp hát bài: “Lý cây xanh – Đàn gà con”
+ Nêu nội dung của hai bài hát trên?
2.Khám phá:
– GV dẫn dắt vào bài: Để biết được cây xanh có những bộ phận nào, con vật có những đặc điểm gì thì bài học hôm nay cô cùng các em đi tìm hiểu.
3.Hoạt động:
Hoạt động 2: Đi tham quan thiên nhiên:
a.Mục tiêu:
– Thực hành quan sát thực vật và động vật
– Bước đầu hình thành thói quen quan sát, ghi chép theo cách của nhà khoa học.
– Thực hiện một số nội quy khi đi tham quan.
b. Phương pháp: hoạt dộng nhóm,quan sát, vấn đáp, thuyết trìn
c.Cách tiến hành:
Bước 1: Chia nhóm
– Chia nhóm mỗi nhóm từ 4 đến 6 học sinh. Bầu nhóm trưởng, nhóm phó giao nhiệm vụ của từng thành viên.
– Hướng dẫn các em thực hiện nội quy theo nhóm.
– Hướng dẫn HS quan sát xung quanh
+ Thực vật: quan sát từ cây nhỏ đến cây to, quan sát hình dạng, chiều cao, các bộ phận và màu sắc của cây; thân, lá, hoa, quả (nếu có); cây đó là cây rau, cây ăn quả, cây cho bóng mát hay cây lương thực, cây làm thuốc…
+ Động vật: Quan sát các con vật về hình dạng, kích thước, màu sắc; các bộ phận của chúng
* Lưu ý HS quan sát những con vật có thể rất nhỏ ở dưới đám cỏ như con kiến, con cuốn chiếu đến những con vật nép mình trong tán lá cây như bọ ngựa, bọ cánh cứng, ve sầu…
– GV hướng dẫn HS ghi kết quả vào phiếu bài tập (phiếu quan sát cây, phiếu quan sát con vật)
Bước 2: Tổ chức tham quan
– GV theo dõi các nhóm và điều chỉnh các nhóm qua các nhóm trưởng và nhóm phó
– Nhắc nhở HS:
+ Giữ gìn an toàn khi tiếp xúc với các cây và các con vật. Giữ gìn vẻ đẹp của khu tham quan
+ Che ô hoặc đứng trong bóng râm
+ Vứt rác đúng nơi quy định         
– HS thực hiện chia nhóm
– HS quan sát theo nhóm của mình và ghi kết quả quan sát được vào phiếu bài tập.
4.Củng cố, dặn dò:
-Gv nhận xét tiết học.
- Qua bài học hôm nay e hiểu được những gì?
-Gv nx, tuyên dương, nhắc hs về nhà chuẩn bị bài sau.
	
-Lớp hát

-Hs trả lời




-Hs lắng nghe


























-Hs lắng nghe, thực hiện



-Hs lắng nghe.


-Hs quan sát












-HS lắng nghe




-Hs lắng nghe, viết phiếu bài tập



-Hs lắng nghe, tiếp thu





-HS lắng nghe





-Hs chia nhóm theo y/c


- Hs quan sát và thực hiện.


-Hs lắng nghe.

-2Hs trả lời





-HS lắng nghe, thực hiện
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Tiết 3, 4: Tiếng Việt 8, 9
Bài 109. iêu, yêu (T1+T2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 
- Nhận biết các vần iêu, yêu; đánh vần, đọc đúng tiếng các vần iêu, yêu. 
- Nhìn chữ, tìm và đọc đúng tiếng có vần iêu, vần yêu. 
- Đọc đúng và hiểu bài Tập đọc Ba lưỡi rìu (2). 
- Viết đúng các vần iêu, yêu, các tiếng (vải) thiều, đáng yêu cỡ nhỡ (trên bảng con). 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Máy tính, máy chiếu.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
TIẾT 1
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	1.Khởi động:
- Kiểm tra bài cũ
- 1 HS đọc bài Tập đọc Ba lưỡi rìu (1) (bài 108). 
- 1 HS nói tiếng ngoài bài đọc em tìm được có vần êu, vần iu. 
2. Khám phá:
- Giới thiệu bài: vần iêu, vần yêu.
3. Hoạt động:
* Dạy vần iêu:
- GV viết: iê, u. - HS: iê - u - iêu. / Phân tích: Vần iêu gồm âm đôi iê và u.  Âm iê đứng trước, u đứng sau.
- HS nói: vải thiều. Tiếng thiều có vần iêu. 
- Phân tích vần iêu, tiếng nhiều. / Đánh vần: thờ - iêu - thiêu - huyền - thiều / thiều.
- Đánh vần, đọc trơn: iê - u - iêu / thờ - iêu - thiêu - huyền - thiều / vải thiều. 
*Dạy vần yêu (như vần iêu) :
- Đánh vần, đọc trơn: yê - u - yêu / đáng yêu.
- HS nhắc lại quy tắc chính tả: vần iêu viết là iêu khi có âm đầu đứng trước, viết là yêu khi trước nó không có âm đầu.
* Củng cố: Cả lớp đánh vần, đọc trơn các vần mới, từ khoá vừa học.
*Luyện tập:
- Mở rộng vốn từ (BT 2: Tiếng nào có vần iêu? Tiếng nào có vần yêu?)
- (Như các bài trước) Xác định yêu cầu. / Đọc tên sự vật (HS nào đọc ngắc ngứ thì đánh vần). / Tìm tiếng có vần iêu, yêu, nói kết quả.
- GV chỉ từng từ, cả lớp: Tiếng niêu có vần iêu. Tiếng yêu có vần yêu,... 
*Tập viết (bảng con - BT 4). 
a) Cả lớp đọc các vần, tiếng vừa học: iêu, yêu, vải thiều, đáng yêu. 
b) Viết vần: iêu, yêu
- 1 HS đọc vần iêu, nói cách viết. 
- GV vừa viết mẫu vần iêu, vừa hướng dẫn. Chú ý cách viết nét mũ trên ê, nét nối giữa iê và u. / Làm tương tự với vần yêu.
- HS viết bảng con: iêu, yêu (2 lần). 
c) Viết tiếng: (vải) thiều, (đáng) yêu
- GV vừa viết tiếng thiều, vừa hướng dẫn. Chú ý chữ t cao 1,5 li, chữ h cao 2m5 li; dấu huyền đặt trên ê. / Làm tương tự với tiếng yêu. 
- HS viết: (vải) thiều, (đáng) yêu (2 lần).
	

-HS đọc bài

· HS trả lời


-HS lắng nghe


-HS lắng nghe


-HS thực hiện








-HS đọc bài

-Cả lớp đọc bài






-HS đọc 


-HS cả lớp đọc




-1HS đọc bài



-HS viết bảng con


-HS lắng nghe


-HS viết bảng


TIẾT 2
	*Tập đọc (BT 3)
a) GV giới thiệu: Trong giờ học hôm nay các em sẽ đọc tiếp phần 2 của câu chuyện Ba lưỡi rìu để biết câu chuyện có kết thúc như thế nào.
b) GV đọc mẫu. Giải nghĩa từ: tiều phu (người đàn ông làm nghề đốn củi trong rừng).
Luyện đọc từ ngữ: tiều phu, lưỡi rìu bạc, lặn xuống, lắc đầu, reo lên, yêu quý, túng thiếu, không tham, thưởng.
d) Luyện đọc câu 
- GV: Bài đọc có mấy câu? (HS đếm: 9 câu). 
- GV chỉ từng câu cho HS đọc vỡ. Có thể đọc liền 4 câu cuối. 
- Đọc tiếp nối từng câu (đọc liền 4 câu cuối) (cá nhân, từng cặp). 
e) Thi đọc tiếp nối 2 đoạn (5 câu / 4 câu); thi đọc cả bài. 
g) Tìm hiểu bài đọc
- GV giải thích: BT đã đánh số thứ tự cho tranh 1, 2, 5. Các em cần đánh số thứ tự cho 2 tranh còn lại. Chú ý quan sát màu sắc các lưỡi rìu để đánh số cho đúng
- HS làm bài vào VBT, viết số thứ tự cho tranh 3 và 4. 
- HS báo cáo: thứ tự đúng là :1- 2 - 4 - 3 - 5.
- GV chỉ từng tranh theo thứ tự đúng, 1 HS giỏi nói nội dung câu chuyện: 
(1) Chàng tiều phu làm văng lưỡi rìu xuống sông.
(2) Ông lão lấy từ dưới sông lên lưỡi rìu bạc, chàng tiều phu xua tay (tỏ ý đó không phải lưỡi rìu của mình).
(3) Ông lão lấy từ dưới sông lên lưỡi rìu vàng, chàng tiều phu vẫn lắc đầu. 
(4) Ông lão lấy lên lưỡi rìu sắt, chàng vui mừng nhận chiếc rìu. 
(5) Ông lão nói mình là Bụt và thưởng cho chàng cả lưỡi rìu vàng và bạc. 
* HS đọc 8 vần vừa học trong tuần (SGK, trang 30). 
4. Củng cố, dặn dò
- Em vừa tìm hiểu câu chuyện gì? Em học được gì từ câu chuyện trên?
- Kể lại cho người thân nghe câu chuyện đã học.
	
-HS lắng nghe




-HS lắng nghe


-HS luyện đọc


-HS trả lời



-HS đọc nối tiếp

-HS thi đọc






-HS làm bài vào VBT

-HS trả lời


-1hs nói















-HS trả lời
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Chiều (1A):
Tiết 1: TOÁN 3
Các số có hai chữ số (từ 71 đến 99)
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:
· Đếm, đọc các số từ 71 đến 99.
· Thực hành vận dụng trong giải quyết các tình huống thực tế.
· Phát triển NL toán học.
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
· Các thanh (mỗi thanh gồm 10 khối lập phương rời ghép lại) và các khối lập phương rời hoặc các thẻ chục que tính và các que tính rời để đếm.
· Các thẻ số từ 71 đến 99.
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	1.Khởi động:
[bookmark: bookmark=id.2pod4at][bookmark: bookmark=id.3otax6f]-HS chơi trò chơi “Ai nhanh ai đúng” như sau:
Chia lớp thành nhiều nhóm 4-6 HS, chỉ rõ: “Nhóm dùng các khối lập phương”, “Nhóm dùng hìnhvẽ”, “Nhóm viết số”.
-GV hoặc chủ trò đọc một số từ 41 đến 70. 
Lưu ý: GV chú ý khai thác những sản phẩm của HS, khai thác những cách biểu diễn số khác nhau.
[bookmark: bookmark=id.23yl7e8]HS quan sát tranh, đếm số lượng khối lập phương có trong tranh và nói:“Có 73 khối lập phương”, ... Chia sẻ trước lớp kết quả và nói cách đếm.
2.Khám phá:
[bookmark: bookmark=id.j3vhm1][bookmark: bookmark=id.333j09u]*Hoạt động hình thành kiến thức
[bookmark: bookmark=id.1i8tahn][bookmark: bookmark=id.428gt5g][bookmark: bookmark=id.2hdr3d9][bookmark: bookmark=id.wj1dl2]Hình thành các số từ 71 đến 99
[bookmark: bookmark=id.3giow8v]GV phân công nhiệm vụ cho các nhóm sao cho mỗi nhóm thực hiện với 5 số. 
GV nhắc HS cách đọc số chú ý biến âm “mốt”, “tư”, “lăm”
[bookmark: bookmark=id.4fnmp4h]Trò chơi: “Lấy đủ số lượng”
HS lấy ra đủ số khối lập phương, số que tính, ... theo yêu cầu của GV hoặc của bạn. Chẳng hạn: Lấy ra đủ 75 que tính, lấy thẻ số 75 đặt cạnh những que tính vừa lấy.
[bookmark: bookmark=id.3txus7w][bookmark: bookmark=id.2uswzca][bookmark: bookmark=id.19y79k3]3.Thực hành, luyện tập
Bài 1: Số
-Gv gọi HS nêu yêu cầu.
-Gv y/c HS làm bài cá nhân vào VBT Toán
-Làm xong, đổi vở kiểm tra chéo bài bạn.

-Gv nhận xét, chữa bài.
Bài 2. Viết các số
- Gv gọi HS nêu y/c
- GV y/c HS thảo luận nhóm đôi tìm các số còn thiếu trong mỗi tổ ong. Rồi đọc các số từ 71 đến 99. 
[bookmark: bookmark=id.47d0o6x][bookmark: bookmark=id.1ndd5j4]- GV có thể đánh dấu một số bất kì trong các số từ 71 đến 99, yêu cầu HS đếm từ một số bất kì đến số đó, đếm tiếp, đếm lùi, đếm thêm từ số đó.
*Vận dụng:
[bookmark: bookmark=id.11nl8mj][bookmark: bookmark=id.2miayeq][bookmark: bookmark=id.3ln8rac]Bài 3	Có bao nhiêu quả chanh:
-Gv gọi Hs nêu yêu cầu.
-Gv gọi 1 số HS nêu các cách đếm
[bookmark: bookmark=id.20sj1i5][bookmark: bookmark=id.4ks6k5y]- GV đặt câu hỏi để HS nhận ra khi đếm số lượng có thể đếm bằng nhiều cách khác nhau nhưng trong mỗi tình huống nên lựa chọn cách đếm nào nhanh, ít sai sót dễ dàng kiểm tra lại.
-Gv chữa đáp án đúng.
[bookmark: bookmark=id.3z2en9d][bookmark: bookmark=id.2e7oxh6][bookmark: bookmark=id.2zxgudr][bookmark: bookmark=id.1f2r4lk]4.Củng cố, dặn dò:
[bookmark: bookmark=id.tcz7oz]Bài học hôm nay, em biết thêm được điều gì? Những điều đó giúp ích gì cho
[bookmark: bookmark=id.3dcmqcs]em trong cuộc sống hằng ngày?	
- Để đếm chính xác em nhắn bạn điều gì?
[bookmark: bookmark=id.1shx0kl]Về nhà, em hãy quan sát xem trong cuộc sống các số đã học được sử dụng trong các tình huống nào.
	
-Hs tham gia trò chơi.
Nhóm dùng các khối lập phương giơ số khối lập phương tương ứng với số GV đã đọc. Nhóm dùng hình vẽ, vẽ đủ số hình tương ứng với số GV đã đọc. Nhóm viết số dùng các chữ số để viết số GV đã đọc.


Sau mỗi lần chơi các nhiệm vụ lại đổi luân phiên giữa các nhóm.





HS thực hiện theo nhóm. Tương tự như những bài trước, HS đếm số khối lập phương, đọc số, viết số.
Cả lớp thực hiện đủ các số từ 71 đến 99.
[bookmark: bookmark=id.1vnz6go]HS báo cáo kết quả theo nhóm.
Cả lớp đọc các số từ 71 đến 99.




-HS thực hiện các thao tác:
-Viết các số vào vở.	
[bookmark: bookmark=id.29352fp]Đối vở kiểm tra, tìm lồi sai và cùng nhau sửa lại.
-Hs chữa bài.

-Hs nêu yêu cầu
HS thảo luận nhóm đôi thực hiện các thao tác:

[bookmark: bookmark=id.o8fcni]Đem, tìm số còn thiếu trong tổ ong rồi nói cho bạn nghe kết quả.
[bookmark: bookmark=id.3882vbb]



-Hs nêu yêu cầu.
-1 số HS nêu cách đếm.
- HS quan sát tranh, đếm và nói cho bạn nghe số quả chanh, số chiếc ấm. 



-Hs lắng nghe, chữa bài.

-Hs lắng nghe, trả lời.


-Hs trả lời.
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Tiết 2:TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI
Bài 13: Thực hành: Quan sát cây xanh và các con vật(T1)
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
*Kiến thức, kĩ năng:
- HS có ý thức giữ an toàn khi tiếp xúc với một số cây và con vật.
- Có ý thức bảo vệ môi trường sống của thực vật và động vật.
*Về nhận thức khoa học:
- Kết nối được các kiến thức đã học về thực vật, động vật trong bài học và ngoài thiên nhiên.
- Biết sử dụng những đồ dùng cần thiết khi tham quan thiên nhiên.
* Về tìm hiểu môi trường tự nhiên và xã hội xung quanh:
- Quan sát, đặt được câu hỏi và trả lời câu hỏi về những nơi và con vật nơi tham quan.
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
-Giáo án, sgk, vở bài tập TN và XH 	
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐÔNG CỦA HỌC SINH

	1.Khởi động:
-GV cho hs cả lớp hát 1 bài
2. Khám phá:
-Gv giới thiệu bài học
3. Hoạt động:
HĐ1: Chuẩn bị khi đi tham quan thiên nhiên:
-HD học sinh cách quan sát các hình trang (86,87(sgk)
-Hỏi: Các bạn trong hình đang làm gì?
-HS thảo luận nhóm: Từng hs trong nhóm trình bày, thảo luận.
+Những đồ dùng nào cần mang khi di tham quan thiên nhiên?
+Vai trò của những đồ dùng đó là gì?
-Khi đi tham quan cần lưu ý điều gì?
Gợi ý: GV hướng dẫn hs đọc bảng “hãy cẩn thận” trong sgk trang 86,87 giúp hs khắc sâu hơn. Không tự ý hái hoa, quả và ăn chúng. Không đứng gần, thò tay vào chuồng thú.
-Đại diện nhóm trình bày những đồ dùng cần thiết mang theo khi đi tham quan thiên nhiên và tác dụng của chúng.
-Trình bày những lưu ý khi đi tham quan.
+Gv hỏi: Để bảo vệ môi trường, hạn chế rác thải nhựa, chúng ta nên đựng nước và đồ ăn bằng vật dụng gì?
-Gv hướng dẫn: 
+Cách quan sát ngoài thiên nhiên: Quan sát từng cây, con vật về màu sắc, chiều cao, các bộ phận,…
Lưu ý: Tuân thủ theo nội quy, hướng dẫn của GV, nhóm trưởng.
-HS đựng nước uống vào bình nhựa, hạn chế sử dụng nước uống đóng chai nhựa. Đồ ăn đựng trong hộp, tránh thức ăn đựng bằng túi nilon.
-Cẩn thận khi tiếp xúc với các cây và con vật. Không ngắt hoa, bẻ cảnh cây.
-Khi không may bị gai đâm, nhựa cây dính vào da, mắt, các con vật cắn,… cần rửa sạch vết thương bằng nước sạch và báo ngay với bạn bè, thầy cô, người thân cùng trợ giúp.
4. Củng cố, dặn dò:
-GV hỏi hs những kiến thức cần nắm được trong bài.
-Gv nhận xét tiết học.
	
-Cả lớp hát

-HS lắng nghe



-HS quan sát


-Hs thực hiện











-Đại diện nhóm trình bày









-HS trả lời















-HS trả lời
-HS lắng nghe.
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Tiết 3: TOÁN*2
Luyện tập. Các số 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
* Kiến thức, kĩ năng:
- Củng cố cho HS về các số từ 10 đến 90. 
+ Đếm số lượng bằng cách tạo mười.
+ Đọc, viết được các số 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90.
*Phát triển các năng lực chung và phẩm chất:
- Thực hành vận dụng trong giải quyết các tình huống thực tế.
- Rèn luyện kĩ năng quan sát, phát triển các năng lực toán học.
- Phát triển các NL toán học: NL mô hình hoa toán học, NL giao tiếp toán học, NL giải quyết vấn đề toán học.
- Có khả năng cộng tác, chia sẻ với bạn.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Vở BT phát triển năng lực Toán tập 1
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
TIẾT 2
	B. Kết nối:
1. KTBC.
2. Bài mới.
a. Giới thiệu bài.
b. Hướng dẫn HS làm bài tập.
* Bài 5.
Điền các số theo thứ tự từ 20 đến 1
- GV nêu yêu cầu và cho HS quan sát tranh
- GV cho HS làm bài.
- Cho HS đổi vở kiểm tra chéo
? Sau khi điền các số từ 20 đến 1, con đã viết được những số gì?


* Bài 6. Khoanh vào 20 viên bi:
  - GV gọi HS nêu yêu cầu và cho HS quan sát đếm từng cột viên bi
- GV hướng dẫn HS làm bài: 
- GV cho hs làm bài.
- GV chữa bài.
- GV nhận xét.
* Bài 7. Viết số thích hợp vào chỗ trống (theo mẫu)
 - GV gọi HS nêu yêu cầu, cho HS quan sát hình và nêu cách làm phù hợp.
?Con chọn số nào cho đó?
- GV yêu cầu HS làm bài.
- GV chấm nhanh 1 số bài và nhận xét.






* Bài 8. Số?
- GV gọi HS nêu yêu cầu
- GV cho HS làm bài và chữa bài.
? Vì sao con chọn 4 hình tam giác?
+ Tương tự với các hình còn lại.
- GV  nhận xét
* Bài 9. Viết phép tính thích hợp với mỗi bức tranh.
- GV cho hs quan sát tranh và nêu cách đếm thế nào cho dễ dàng và chính xác trong nhóm, sau đó viết vào vở.
- GV gọi 1, 2 HS nêu bài toán và nêu số cần điền.
-  GVnhận xét.




3. Củng cố- dặn dò.
- Nhận xét tiết học
- Nhắc nhỏ các em về chuẩn bị bài sau.
	






- HS quan sát tranh

- HS làm bài
- HS đổi vở nhận xét bạn
+ HS: con viết được các số bắt đầu từ số 20 và kết thúc là số 1.
20,19,18,17,16,15,14,13,12,11,10,9,8,7,6,5,4,3,2,1

- HS nêu yêu cầu
- HS quan sát và phân tích mẫu theo câu hỏi của GV
- HS làm bài
- HS chữa bài trên bảng.
- HS nhận xét bạn.


- HS quan sát hình và nêu cách thực hiện.
+ Con bướm có số 4 ở giữa thân: vậy bên cánh trái là số 3, bên cánh phải là số 5.
+ Con bướm có số 5 ở giữa thân: vậy bên cánh trái là số 4, bên cánh phải là số 6.
+ Con bướm có số 3 ở giữa thân:  vậy bên cánh trái là số 2, bên cánh phải là số 4.
+ Con bướm có số 9 ở giữa thân:  vậy bên cánh trái là số 8, bên cánh phải là số 10.
……
- HS nhận xét bạn

-HS nêu yêu cầu.
-HS làm bài và chữa.


+ Vì có 4 ngôi nhà có chóp là hình tam giác 
- HS nêu yêu cầu.
- HS quan sát và nêu bài toán trong nhóm, viết số vào vở.
+ Có 4 hộp đựng bút chì, mỗi hộp đựng 10 cây bút chì. Vậy: Có tất cả 40 cây bút chì.
+ Có 6 lọ cắm hoa, mỗi lọ cắm 10 bông hoa. Vậy: Có tất cả 60 bông hoa.

-Hs lắng nghe, tiếp thu.


ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY (NẾU CÓ)
..................................................................................................................................... .....................................................................................................................................
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Sáng (1C):
Thứ Sáu ngày 14 tháng 02 năm 2025
Tiết 1: TIẾNG VIỆT 11
Bài 110. Kể chuyện Mèo con bị lạc
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Phát triển năng lực ngôn ngữ:
· [bookmark: bookmark3160]Nghe hiểu và nhớ câu chuyện.
· [bookmark: bookmark3161]Nhìn tranh, nghe GV hỏi, trả lời được từng câu hỏi theo tranh.
· [bookmark: bookmark3162][bookmark: bookmark3163]Nhìn tranh, có thể tự kể từng đoạn của câu chuyện.
· Hiểu lời khuyên của câu chuyện: Khen ngợi sự quan tâm, lòng tốt của mọi người đã giúp mèo con bị lạc tìm về được ngôi nhà ấm áp của mình.
2. Phát triển các năng lực chung và phẩm chất:
· Ham thích học tiếng Việt, biết quan tâm, giúp đỡ người khác.
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
[bookmark: bookmark3165] Tranh minh hoạ truyện kể trong SGK (phóng to).
[bookmark: bookmark3166][bookmark: bookmark3167]III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	1. Khởi động:
* Kiểm tra bài cũ:
-GV chỉ tranh 1, 2 minh hoạ truyện Thổi bóng (bài 104), nêu câu hỏi, mời HS 1 trả lời; HS 2 trả lời câu hỏi theo tranh 3, 4; HS 3 trả lời câu hỏi: Câu chuyện giúp em hiểu điều gì?
2.Khám phá:
[bookmark: bookmark3168]2.1.Chia sẻ và Giới thiệu câu chuyện (gợi ý)
[bookmark: bookmark3169]*Quan sát và phỏng đoán: - GV chỉ hình minh hoạ, HS quan sát, trả lời: Truyện có những nhân vật nào? (Truyện có mèo con, thỏ, sóc, nhím, cú mèo). 
- GV chỉ từng nhân vật trong tranh cho HS nhắc lại:
+ GV chỉ mèo, thỏ trong tranh 1 và 2 - HS: Mèo con, thỏ. 
+ GV chỉ sóc trong tranh 3- HS: Sóc. 
+ GV chỉ nhím trong tranh 4 -  HS: Nhím. 
+ GV chỉ cú trong tranh 5 - HS: Cú.
- GV: Hãy đoán chuyện gì xảy ra với mèo con? (Chú ý tranh 1 và tranh 6). (Mèo bị lạc, gặp rất nhiều con vật khác. Cuối cùng, mèo nằm ngủ ngon lành).
[bookmark: bookmark3171]*Giới thiệu câu chuyện: Câu chuyện kể về những việc xảy ra với một chú mèo con bị lạc. Chúng ta cùng xem những ai đã giúp mèo con tìm được đường về nhà
3.Hoạt động:
3.1.Nghe kể chuyện: GV kể chuyện với giọng diễn cảm. Nhân giống các từ ngữ gợi tả, gợi cảm làm rõ thái độ lo lắng của mèo con khi bị lạc; lòng tốt, sự ân cần của những người muốn giúp mèo con. Chú ý phân biệt lời các nhân vật: Lời mèo con nhỏ nhẹ, dễ thương. Lời chị thỏ, cô sóc, chú nhím ân cần. Lời bác cú mèo tự tin. GV kể 3 lần (như đã hướng dẫn).
Mèo con bị lạc
(1) Mèo con bị lạc, không biết đường về nhà. Chị thỏ đi qua, bảo: “Đừng lo! Chị sẽ đưa em về nhà chị”.
(2) Về đến nhà, chị thỏ lấy cà rốt cho mèo con ăn. Mèo con kêu: “Meo! Em không ăn cà rốt đâu!”. Chị thỏ đành đưa mèo con sang nhà cô sóc xem cô sóc có gì cho mèo ăn không.
(3) Đến nhà cô sóc, cô sóc ân cần mời mèo con ăn hạt dẻ. Mèo con rên rỉ: “Meo! Cháu không ăn hạt dẻ đâu”. Thế là mọi người lại đưa mèo con sang nhà chú nhím.
(4) Đến nhà chú nhím thì chú nhím lại bảo: “Tiếc là ta chẳng có gì cho cháu ăn”. Mèo con nghe vậy thì khóc lóc thảm thiết.
(5) Nghe tiếng khóc thảm thiết của mèo, bác cú bay tới hỏi: “Vì sao cháu khóc?. Mèo con trả lời: “Cháu bị lạc ạ!”. Bác cú bảo: “Mèo con đừng lo. Mọi người đừng lo. Mèo con hãy chạy theo bác, bác sẽ tìm được nhà cháu”.
(6) Bác cú bay lên cao. Mèo con chạy theo. Cuối cùng, nó về được nhà và ngủ một giấc ngon lành trong ngôi nhà ấm áp.
3.2.Trả lời câu hỏi theo tranh
[bookmark: bookmark3183]a/Mời HS trả lời câu hỏi theo 1 tranh
[bookmark: bookmark3184]-- GV chỉ tranh 1, hỏi: Thấy mèo con bị lạc, chị thỏ đã làm gì? (Thấy mèo con bị lạc, chị thẻ bảo mèo đừng lo, chị sẽ đưa mèo về nhà chị).
- GV chỉ tranh 2, hỏi từng câu: Chị thỏ định cho mèo ăn gì? (Chị thỏ lấy cà rốt cho mèo con ăn). Mèo bảo sao? (Mèo con kêu: “Em không ăn cà rốt!”). Thỏ đã làm gì? (Chị thỏ đành đưa mèo con sang nhà cô sóc).
- GV chỉ tranh 3: Cô sóc mời mèo con ăn gì? (Cô sóc ân cần mời mèo con ăn hạt dẻ). Mèo con nói gì? (Mèo con rên rỉ: “Cháu không ăn hạt dẻ đâu”. Vì thế, mọi người lại đưa mèo con sang nhà chú nhím).
- GV chỉ tranh 4: Chú nhím nói gì với mèo? (Chú nhím nói: “Tiếc là ta chẳng có gì cho cháu ăn”). Nghe chú nhím nói, mèo thế nào? (Mèo con nghe vậy thì khóc lóc thảm thiết).
- GV chỉ tranh 5: Bác cú đã làm gì để giúp mèo con trở về nhà? (Bác cú bảo: “Mèo con hãy chạy theo bác, bác sẽ tìm được nhà cháu”).
- GV chỉ tranh 6: Câu chuyện kết thúc ra sao? (Mèo con chạy theo bác cú. Cuối cùng, nó về được nhà và ngủ một giấc ngon lành trong ngôi nhà ấm áp).
b) Mỗi HS trả lời các câu hỏi theo 2 - 3 tranh. 
c) 1 HS trả lời các câu hỏi theo 6 tranh. 
-Mỗi HS trả lời liền các câu hỏi theo 2 hoặc 3 tranh.
[bookmark: bookmark3192]-1 HS trả lời liền các câu hỏi theo 6 tranh.
3.3. Kể chuyện theo tranh
- Mỗi HS nhìn 2-3 tranh, tự kể chuyện.
[bookmark: bookmark3195]-1 HS tự kể toàn bộ câu chuyện theo 6 tranh 
3.4. Tìm hiểu ý nghĩa của câu chuyện
[bookmark: bookmark3198]-  Câu chuyện khen ngợi những ai?
-Câu chuyện ca ngợi sự quan tâm, lòng tốt của những người xung quanh đã giúp mèo con bị lạc tìm về được ngôi nhà ấm áp của mình.
- Qua câu chuyện mèo con bị lạc, được những người xung quanh tận tình giúp đỡ nên đã tìm được đường trở về nhà, em hiểu điều gì? HS phát biểu. 
GV kết luận: 
+ Cần giúp đỡ mọi người khi họ gặp khó khăn. 
+ Khi gặp khó khăn, có mọi người tận tình giúp đỡ, bạn sẽ vượt qua khó khăn. 
-Hs nhận xét, bình chọn bạn kể chuyện hay.
4.Củng cố, dặn dò:
-GV nhắc HS xem tranh, chuẩn bị cho tiết kể chuyện: Cây khế.
	-HS hát


-HS theo dõi







-Hs lắng nghe










-Hs lắng nghe



















-Hs quan sát tranh, nhớ nội dung truyện và trả lời
- Hs khác nhắc lại nội dung

-Hs trả lời













-1 Hs trả lời 6 câu hỏi.

-Hs kể 2-3 tranh
-1em kể toàn bộ câu chuyện theo tranh

-Câu chuyện khen ngợi chị thỏ, cô sóc, chú nhím, bác cú đã giúp đỡ mèo con bị lạc tìm được đường về nhà.







Cả lớp bình chọn HS kể chuyện hay, hiểu lời khuyên của câu chuyện.
Hs lắng nghe
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Tiết 2: TIẾNG VIỆT 12
	        ÔN TẬP
[bookmark: bookmark3202][bookmark: bookmark3203]I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
  1. Phát triển năng lực ngôn ngữ:
- Đọc đúng và hiểu bài Tập đọc Điều ước.
      - Điền vần thích hợp (am hay ăng) vào chỗ trống để hoàn thành câu văn rồi chép lại đúng chính tả câu văn, với cỡ chữ nhỏ.
         2. Phát triển các năng lực chung và phẩm chất:
Hs ham thích học tiếng Việt, biết tham lam là tính xấu.
[bookmark: bookmark3205]II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: Bảng phụ ghi BT 2
[bookmark: bookmark3206]III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	1.Khởi động:
2.Khám phá:
Giới thiệu bài: GV nêu MĐYC của bài học.
[bookmark: bookmark3208]3.Luyện tập
2.1. BT 1 (Tập đọc)
a) GV chỉ hình minh hoạ truyện Điều ước; giới thiệu: Truyện kể về một bác đánh cá nghèo, được cá thần tặng một điều ước nhưng bác lại tham lam muốn quá nhiều. Các em hãy nghe câu chuyện để biết kết quả thế nào.
b) GV đọc mẫu.
c) Luyện đọc từ ngữ: điều ước, nghèo, bé xíu, van xin, liền thả cá, ước muốn gì được nấy, chẳng được gì.
d) Luyện đọc câu 
- GV cùng HS đếm số câu trong bài (13 câu). 
- GV chỉ từng câu cho 1 HS đọc, có thể đọc liền 2, 3 câu ngắn.
- Đọc tiếp nối từng câu (đọc liền 2, 3 câu ngắn). GV nhắc HS nghỉ hơi ở câu 1: Có một bác đánh cá nghèo / câu được con cá bé xíu.
e) Thi đọc tiếp nối 2 đoạn (8 câu/ 5 câu), thi đọc cả bài (quy trình đã hướng dẫn). 
g) Tìm hiểu bài đọc 
- GV nêu YC, mời 1 HS đọc 2 lời nói (a và b).
- HS tiếp nối nhau phát biểu: Các em có thể thích câu a (Tôi ước muốn gì được - nấy.) hoặc câu b (Tham quá sẽ chẳng được gì).
- Câu chuyện khuyên chúng ta điều gì? 
- Câu chuyện là lời khuyên: Không nên tham lam. Tham quá sẽ chẳng được gì.
2.2. BT 2 (Điền vần am hay ăng?)
- GV viết bảng câu văn (cỡ chữ nhỏ) để trống vẫn cần điền “Người nào th... lam quá thì sẽ ch... được gì.”; nêu YC. 
- Gọi HS nêu đáp án. 
- GV chốt đáp án: tham lam / chẳng được gì. / HS sửa bài (nếu sai).  
- Cả lớp đọc câu văn; chép lại vào vở Luyện viết 1, tô chữ N hoa đầu câu (những HS viết câu văn vào vở có thể viết chữ N in hoa).
- GV chữa bài cho HS, nhận xét chung.
[bookmark: bookmark3225]4.Củng cố, dặn dò
-Cho HS đọc lại bài đọc.
-Dặn HS chuẩn bị bài tiếp theo.
	





-Hs theo dõi







- Lắng nghe
- Luyện đọc từ ngữ trên bảng

-Hs xác định câu
-Hs đọc câu

-Nối tiếp nhau đọc từng câu ( 2 lượt)
-Luyện đọc đoạn, thi đọc đoạn

HS phát biểu.




- HS làm bài trong vở Luyện viết 1.


 1 HS lên bảng điền vần, hoàn chỉnh từ. 


- HS viết xong sửa bài; đổi bài với bạn để sửa lỗi. 




-Hs lắng nghe, thực hiện.
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Tiết 4:TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI
Bài 13: Thực hành: Quan sát cây xanh và các con vật(T2)
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
*Kiến thức, kĩ năng:
- HS có ý thức giữ an toàn khi tiếp xúc với một số cây và con vật.
- Có ý thức bảo vệ môi trường sống của thực vật và động vật.
*Về nhận thức khoa học:
- Kết nối được các kiến thức đã học về thực vật, động vật trong bài học và ngoài thiên nhiên.
- Biết sử dụng những đồ dùng cần thiết khi tham quan thiên nhiên.
* Về tìm hiểu môi trường tự nhiên và xã hội xung quanh:
- Quan sát, đặt được câu hỏi và trả lời câu hỏi về những nơi và con vật nơi tham quan.
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
-Giáo án, sgk, vở bài tập TN và XH 	
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	1.Khởi động:
- GV tổ chức cho lớp hát bài: “Lý cây xanh – Đàn gà con”
+ Nêu nội dung của hai bài hát trên?
2.Khám phá:
– GV dẫn dắt vào bài: Để biết được cây xanh có những bộ phận nào, con vật có những đặc điểm gì thì bài học hôm nay cô cùng các em đi tìm hiểu.
3.Hoạt động:
Hoạt động 2: Đi tham quan thiên nhiên:
a.Mục tiêu:
– Thực hành quan sát thực vật và động vật
– Bước đầu hình thành thói quen quan sát, ghi chép theo cách của nhà khoa học.
– Thực hiện một số nội quy khi đi tham quan.
b. Phương pháp: hoạt dộng nhóm,quan sát, vấn đáp, thuyết trìn
c.Cách tiến hành:
Bước 1: Chia nhóm
– Chia nhóm mỗi nhóm từ 4 đến 6 học sinh. Bầu nhóm trưởng, nhóm phó giao nhiệm vụ của từng thành viên.
– Hướng dẫn các em thực hiện nội quy theo nhóm.
– Hướng dẫn HS quan sát xung quanh
+ Thực vật: quan sát từ cây nhỏ đến cây to, quan sát hình dạng, chiều cao, các bộ phận và màu sắc của cây; thân, lá, hoa, quả (nếu có); cây đó là cây rau, cây ăn quả, cây cho bóng mát hay cây lương thực, cây làm thuốc…
+ Động vật: Quan sát các con vật về hình dạng, kích thước, màu sắc; các bộ phận của chúng
* Lưu ý HS quan sát những con vật có thể rất nhỏ ở dưới đám cỏ như con kiến, con cuốn chiếu đến những con vật nép mình trong tán lá cây như bọ ngựa, bọ cánh cứng, ve sầu…
– GV hướng dẫn HS ghi kết quả vào phiếu bài tập (phiếu quan sát cây, phiếu quan sát con vật)
Bước 2: Tổ chức tham quan
– GV theo dõi các nhóm và điều chỉnh các nhóm qua các nhóm trưởng và nhóm phó
– Nhắc nhở HS:
+ Giữ gìn an toàn khi tiếp xúc với các cây và các con vật. Giữ gìn vẻ đẹp của khu tham quan
+ Che ô hoặc đứng trong bóng râm
+ Vứt rác đúng nơi quy định         
– HS thực hiện chia nhóm
– HS quan sát theo nhóm của mình và ghi kết quả quan sát được vào phiếu bài tập.
4.Củng cố, dặn dò:
-Gv nhận xét tiết học.
- Qua bài học hôm nay e hiểu được những gì?
-Gv nx, tuyên dương, nhắc hs về nhà chuẩn bị bài sau.
	
-Lớp hát

-Hs trả lời




-Hs lắng nghe


























-Hs lắng nghe, thực hiện



-Hs lắng nghe.


-Hs quan sát












-HS lắng nghe






-Hs lắng nghe, viết phiếu bài tập



-Hs lắng nghe, tiếp thu





-HS lắng nghe






-Hs chia nhóm theo y/c



- Hs quan sát và thực hiện.







-Hs lắng nghe.

-2Hs trả lời


-HS lắng nghe, thực hiện
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Chiều (1A):
Tiết 1:TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI
Bài 13: Thực hành: Quan sát cây xanh và các con vật(T2)
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
*Kiến thức, kĩ năng:
- HS có ý thức giữ an toàn khi tiếp xúc với một số cây và con vật.
- Có ý thức bảo vệ môi trường sống của thực vật và động vật.
*Về nhận thức khoa học:
- Kết nối được các kiến thức đã học về thực vật, động vật trong bài học và ngoài thiên nhiên.
- Biết sử dụng những đồ dùng cần thiết khi tham quan thiên nhiên.
* Về tìm hiểu môi trường tự nhiên và xã hội xung quanh:
- Quan sát, đặt được câu hỏi và trả lời câu hỏi về những nơi và con vật nơi tham quan.
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
-Giáo án, sgk, vở bài tập TN và XH 	
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	1.Khởi động:
- GV tổ chức cho lớp hát bài: “Lý cây xanh – Đàn gà con”
+ Nêu nội dung của hai bài hát trên?
2.Khám phá:
– GV dẫn dắt vào bài: Để biết được cây xanh có những bộ phận nào, con vật có những đặc điểm gì thì bài học hôm nay cô cùng các em đi tìm hiểu.
3.Hoạt động:
Hoạt động 2: Đi tham quan thiên nhiên:
a.Mục tiêu:
– Thực hành quan sát thực vật và động vật
– Bước đầu hình thành thói quen quan sát, ghi chép theo cách của nhà khoa học.
– Thực hiện một số nội quy khi đi tham quan.
b. Phương pháp: hoạt dộng nhóm,quan sát, vấn đáp, thuyết trìn
c.Cách tiến hành:
Bước 1: Chia nhóm
– Chia nhóm mỗi nhóm từ 4 đến 6 học sinh. Bầu nhóm trưởng, nhóm phó giao nhiệm vụ của từng thành viên.
– Hướng dẫn các em thực hiện nội quy theo nhóm.
– Hướng dẫn HS quan sát xung quanh
+ Thực vật: quan sát từ cây nhỏ đến cây to, quan sát hình dạng, chiều cao, các bộ phận và màu sắc của cây; thân, lá, hoa, quả (nếu có); cây đó là cây rau, cây ăn quả, cây cho bóng mát hay cây lương thực, cây làm thuốc…
+ Động vật: Quan sát các con vật về hình dạng, kích thước, màu sắc; các bộ phận của chúng
* Lưu ý HS quan sát những con vật có thể rất nhỏ ở dưới đám cỏ như con kiến, con cuốn chiếu đến những con vật nép mình trong tán lá cây như bọ ngựa, bọ cánh cứng, ve sầu…
– GV hướng dẫn HS ghi kết quả vào phiếu bài tập (phiếu quan sát cây, phiếu quan sát con vật)
Bước 2: Tổ chức tham quan
– GV theo dõi các nhóm và điều chỉnh các nhóm qua các nhóm trưởng và nhóm phó
– Nhắc nhở HS:
+ Giữ gìn an toàn khi tiếp xúc với các cây và các con vật. Giữ gìn vẻ đẹp của khu tham quan
+ Che ô hoặc đứng trong bóng râm
+ Vứt rác đúng nơi quy định         
– HS thực hiện chia nhóm
– HS quan sát theo nhóm của mình và ghi kết quả quan sát được vào phiếu bài tập.
4.Củng cố, dặn dò:
-Gv nhận xét tiết học.
- Qua bài học hôm nay e hiểu được những gì?
-Gv nx, tuyên dương, nhắc hs về nhà chuẩn bị bài sau.
	
-Lớp hát

-Hs trả lời




-Hs lắng nghe


























-Hs lắng nghe, thực hiện



-Hs lắng nghe.


-Hs quan sát












-HS lắng nghe






-Hs lắng nghe, viết phiếu bài tập



-Hs lắng nghe, tiếp thu





-HS lắng nghe







-Hs chia nhóm theo y/c

- Hs quan sát và thực hiện.




-Hs lắng nghe.

-2Hs trả lời


-HS lắng nghe, thực hiện
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Tiết 2: TOÁN *3
Luyện tập. Các số 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
* Kiến thức, kĩ năng:
- Củng cố cho HS về các số từ 10 đến 90. 
+ Đếm số lượng bằng cách tạo mười.
+ Đọc, viết được các số 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90.
*Phát triển các năng lực chung và phẩm chất:
- Thực hành vận dụng trong giải quyết các tình huống thực tế.
- Rèn luyện kĩ năng quan sát, phát triển các năng lực toán học.
- Phát triển các NL toán học: NL mô hình hoa toán học, NL giao tiếp toán học, NL giải quyết vấn đề toán học.
- Có khả năng cộng tác, chia sẻ với bạn.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Vở BT phát triển năng lực Toán tập 1
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
TIẾT 3
	C. Vận dụng, phát triển.
1. KTBC.
2. Bài mới.
a. Giới thiệu bài.
b. Hướng dẫn HS làm bài tập.
* Bài 10. Nối các số theo thứ tự từ 10 đến 90 rồi tô màu thích hợp:
- GV gọi HS nêu yêu cầu.
 - Cho HS quan sát hình vẽ và nối số theo thứ tự, sau đó đổi vở kiểm tra trong nhóm 2.
 - Gv nhận xét.









* Em tự đánh giá.
3. Củng cố- dặn dò.
- Nhận xét tiết học
- Nhắc nhở các em về chuẩn bị bài sau.
	






- HS nêu yêu cầu
- HS làm bài sau đó nêu kết quả bài làm.




- HS dựa vào kết quả làm bài để tự đánh giá.
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(1B):
Tiết 3: TOÁN *3
Luyện tập. Các số 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
* Kiến thức, kĩ năng:
- Củng cố cho HS về các số từ 10 đến 90. 
+ Đếm số lượng bằng cách tạo mười.
+ Đọc, viết được các số 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90.
*Phát triển các năng lực chung và phẩm chất:
- Thực hành vận dụng trong giải quyết các tình huống thực tế.
- Rèn luyện kĩ năng quan sát, phát triển các năng lực toán học.
- Phát triển các NL toán học: NL mô hình hoa toán học, NL giao tiếp toán học, NL giải quyết vấn đề toán học.
- Có khả năng cộng tác, chia sẻ với bạn.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Vở BT phát triển năng lực Toán tập 1
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
TIẾT 3
	C. Vận dụng, phát triển.
1. KTBC.
2. Bài mới.
a. Giới thiệu bài.
b. Hướng dẫn HS làm bài tập.
* Bài 10. Nối các số theo thứ tự từ 10 đến 90 rồi tô màu thích hợp:
- GV gọi HS nêu yêu cầu.
 - Cho HS quan sát hình vẽ và nối số theo thứ tự, sau đó đổi vở kiểm tra trong nhóm 2.
 - Gv nhận xét.








* Em tự đánh giá.
3. Củng cố- dặn dò.
- Nhận xét tiết học
- Nhắc nhở các em về chuẩn bị bài sau.
	






- HS nêu yêu cầu
- HS làm bài sau đó nêu kết quả bài làm.




- HS dựa vào kết quả làm bài để tự đánh giá.
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